
69mm

130mm

40mm

Lưỡi cưa TCT dùng cho máy cưa góc để bàn

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020

*1

*1

2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

BL4080F/H 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin được đề xuất

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

LH001G
Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Dùng Pin

260 mm (10-1/4")

Phụ kiện

69 mm x 130 mm
(2-3/4" x 5-1/8")*1

93 mm x 95 mm
(3-5/8" x 3-3/4")*2

*1: Khi phôi được đặt ở vị trí có chiều rộng cắt ngang tối đa.
*2: Khi phôi được đặt ở vị trí có chiều cao cắt dọc tối đa.

69 mm x 85 mm
(2-3/4" x 3-3/8")*1

35 mm x 130 mm
(1-3/8" x 5-1/8")*1

35 mm x 91 mm 
(1-3/8" x 3-5/8")*1

35 mm x 65 mm 

93 mm x 67 mm
(3-5/8" x 2-5/8")*2

53 mm x 95 mm
(2-1/16" x 3-3/4")*2

49 mm x 67 mm
(1-15/16" x 2-5/8")*2

49 mm x 42 mm
(1-15/16" x 1-5/8")*2

(1-3/8" x 2-9/16")*1

Cắt xén

Cưa đa góc (cao x rộng) Cưa bàn (cao)

40 mm (1-9/16")

90o

90o

Khả năng cắt tối đa (với lưỡi cưa 255/ 260mm)

Cắt thẳng Cắt vát (trái & phải) Cắt nghiêng (trái & phải) Cưa đa góc

90o

90o

45o

90o

90o
45o 45o

45o

Góc nghiêng 
45° trái

Vát 45° 
trái / phải

Góc nghiêng 45° trái
Vát 45° phải

Góc nghiêng 45° trái
Vát 45° trái

30

30

1

1

1

45

80

60

2.15

2.15

2.15

-

25.4
15.88

15.88

25.4
15.88

30 E-27763

E-29549

E-29577

260

Đường kính
lỗ (mm)

Vòng
(mm) Cái/hộpĐường kính

ngoài (mm)
Số răng Mã sốMép

(mm)

1-25.42.1580

60 2.15 25.4 -

45

1

2.15 25.4 1

E-29583

E-27779

E-29555

Thanh cử (122K39-0), bảo vệ lưỡi (122K40-5), tấm chặn (345709-0), ốc M6X10 (251887-5), bộ kẹp (122536-0), túi chứa bụi 
(122852-0), giá đỡ (322312-4), thanh đẩy (416772-1), lưỡi cưa TCT EFFICUT 260X45T (E-27779), khoá lục giác 6 (781044-6)

Phụ kiện kèm theo:
Máy không kèm pin, sạc.LH001GZ:

Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Dùng Pin

Hãm bằng điện

Chống khởi động lại

Ổn định tốc độ điện tử

Khởi động êm

Cắt nghiêng 45º trái

Hướng dẫn bằng LED

Hệ thống hút bụi

Có đèn

LH001GZ
Đường kính lưỡi
Tốc độ không tải
Góc nghiêng
Góc vát
Cưa đa góc, Khả năng cắt

Độ ồn áp suất
Độ ồn động cơ
Cưa bàn, Khả năng cắt tối đa
Cưa bàn, Kích thước bàn
Kích thước (L x W x H) (Pin)
Trọng lượng (Pin)

255 mm (10"), 260 mm (10-1/4")
4,300 v/p
0° - L : 45°
L: 45 ° / R: 52 °
Cắt Nghiêng 0° / Cắt Vát 0°: 69 x 130 mm (2-3/4 x 5-1/8"), 
93 x 95 mm (3-5/8 x 3-3/4")
Cắt Nghiêng 0° / Cắt Vát 45°LR: 69 x 85 mm (2-3/4 x 3-3/8"), 
93 x 67 mm (3-5/8 x 2-5/8")
91 dB(A) (EN62841-3-11)
103 dB(A) (EN62841-3-11)
40 mm
260 x 415 mm
545 x 476 x 585 mm (BL4040) 
14.8 kg (BL4020) - 16.0 kg (BL4080F) 

Cưa đa góc và cưa bàn tích hợp trong một máy, 
với thiết kế không dây

Khả năng cắt tối đa

Khả năng cắt tối đa

�����������

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2, Đường số 3, KCN VSIP II, P. Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

Kho 5, Số 1, Đường 6, KCN - ĐT - DV VSIP, P. Từ Sơn, Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
68 Lê Đức Thọ, P. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG
Lô 36-38 Đường B6, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, P. Tây Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 0258 220 0039
TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 821 5191

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 13, Lô TĐC 13, Đường Thế Lữ, P. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tổ 15 và Số 4 Ngõ 63 Trường Chinh, P. Phương Liệt, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585

Phụ kiện kèm theo



Cưa bàn
Khối lượng công việc
khi pin được sạc đầy

60 lần cắt
Cắt Melapi 40 x 500mm
với pin BL4040

Cưa đa góc
Khối lượng công việc
khi pin được sạc đầy

122 lần cắt
Cắt Melapi 62 x 130 mm
với pin BL4040

45 °

0 °

45 ° 0 ° 52 °

Cắt vát

Cắt nghiêng

Điều chỉnh chiều cao bàn
Cơ cấu bánh răng – thanh răng cho phép tinh chỉnh 
chiều cao bàn dễ dàng chỉ bằng cách xoay núm vặn

Bảo vệ lưỡi dùng cho cả hai chế độ
Bảo vệ lưỡi được sử dụng cho cả chế độ cưa đa góc 
và cưa bàn. Thanh đẩy có thể được cất giữ ở bên 
hông bảo vệ lưỡi để tránh thất lạc.

Cải thiện hiệu quả thu bụi
Đường dẫn khí được thiết kế lại giúp giảm lượng bụi 
phát tán từ bảo vệ lưỡi, từ đó nâng cao hiệu quả thu 
bụi khi ở chế độ cưa bàn.

Đèn LED chiếu sáng kèm dẫn hướng 
đường cắt
Đèn LED chiếu bóng của lưỡi cưa lên phôi, giúp căn 
chỉnh lưỡi cưa theo đường cắt đã đánh dấu một cách 
chính xác.

Thanh cử được cố định ở cả hai đầu
Giúp giảm thiểu độ cong khi phôi tì vào, từ đó nâng 
cao độ chính xác khi cắt ở chế độ cưa bàn.

Công tắc kích hoạt máy hút bụi
Công tắc chỉ kích hoạt chức năng hút bụi thông qua 
AWS giúp việc vệ sinh máy sau khi sử dụng dễ dàng 
hơn.

Thanh cử

Thanh đẩy

Bảo vệ lưỡi

Hệ thống tự động khởi động
không dây
Kết nối với máy hút bụi tương thích bằng Bluetooth. 
Máy hút bụi sẽ tự động chạy khi công tắc được bật.

Trọng lượng nhẹ chỉ 12.5kg 
（chỉ máy）

Bảo vệ lưỡi

Hiệu suất làm việc*

*Điều kiện thử nghiệm: Chế độ cưa bàn, Vật liệu: Melapi (40 x 500mm)

100%

285% (3.2 giây)LH001G
(Lưỡi EFFICUT)

Máy điện khác
(Lưỡi đa dụng)

LƯỠI

Với pin XGT, động cơ BL và lưỡi 
EFFICUT, máy mang lại công 
suất và hiệu suất vượt trội so 
với các máy điện sử dụng lưỡi 
đa dụng.

Cưa bàn

Cưa đa góc


